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           Số:        /CCKL-TCHC                     Bình Định, ngày      tháng 3 năm 2023
     

V/v đề nghị bổ sung thu phí thuộc 

thẩm quyền của HĐND tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

 
 

Thực hiện Công văn số 564/SNN-KHTH ngày 07/3/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung 

thu phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 

26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

85/2019/TT-BTC. 

Căn cứ Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt 

và giống cây lâm nghiệp; và Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC. 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; và Quyết 

định số 362/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; và Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ 

tục hành chính thay thế trong lĩnh vực: Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm có thủ tục hành chính công nhận nguồn gốc 

giống cây lâm nghiệp, tên loại phí “Công nhận vườn cây đầu dòng”, nhưng 

không thu phí. 

 Qua rà soát, thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng hằng năm thực hiện 

nhiều hồ sơ, chi phí thực tế trực tiếp làm công tác thu phí nhiều, nhưng không có 



nguồn thu bù đắp. Từ những căn cứ và tình hình thực tế tại đơn vị, Chi  cục 

Kiểm lâm đề nghị bổ sung thu phí, tên loại phí “Công nhận vườn cây đầu dòng” 

(có đề án thu phí thuộc lĩnh vực lâm nghiệp kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định xem 

xét, trình cơ quan chức năng, thẩm quyền phê duyệt để Chi cục Kiểm lâm triển 

khai thực hiện ./. 

 
 

Nơi nhận:                                 KT.CHI CỤC TRƢỞNG 

- Như trên;                      PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng Sử dụng và PTR; 

- Lưu: VT, TCHC.        

 

 

 

                                                                                             Lê Đức Sáu 
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                                  Bình Định, ngày      tháng 3 năm 2023 

ĐỀ ÁN  

THU PHÍ THUỘC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

Bổ sung thu phí công nhận vƣờn cây đầu dòng 

(kèm theo Công văn số       /CCKL-TCHC ngày    /3/2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

I. PHƢƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THU PHÍ, LỆ PHÍ 

Hình thức cung cấp dịch vụ công thu phí tại bộ phận một cửa của đơn vị. 

II. ĐỐI TƢỢNG CHỊU PHÍ 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cung cấp dịch vụ công nhận vườn cây đầu đòng trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

III. MỨC THU PHÍ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG MỨC THU 

 1. Căn cứ xây dựng: 

Áp dụng nguyên tắc xác định mức thu được hướng dẫn tại Điều 4 Thông 

tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính, bổ sung thu phí công 

nhận vườn cây đầu dòng; như sau: 

 - Công nhận vườn cây đầu dòng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 10 Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021; và công bố danh 

mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của 

UBND tỉnh Bình Định. Trong năm 2022 và đầu năm 2023, đã phát sinh công 

nhận vườn cây đầu dòng cho 85 hồ sơ (năm 2022: 60 hồ sơ và năm 2023, tính 

đến nay là 25 hồ sơ); nhưng không thu phí. 

 - Mức thu phí đảm bảo tương quan với mức thu phí công nhận vườn giống 

(2.400.000 đồng/ 01 vườn giống) do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 

14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

 - Có tham khảo mức thu phí công nhận vườn cây đầu dòng thực hiện theo 

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 

là 3.000.000 đồng/vườn tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022. 

 2. Xác định mức thu phí  

 



 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Nguồn giống 

cây trồng đƣợc 

công nhận (theo 

khoản 2, Điều 10, 

Thông tư 22) 

Tên loại 

phí 

Mức phí  

đề nghị Căn cứ pháp lý 

1 

Công nhận, công 

nhận lại nguồn 

giống cây trồng 

lâm nghiệp 

(3.1000198.000.00

.00.H08) 

Công nhận vườn 

cây đầu dòng 

Công nhận 

vườn cây 

đầu dòng 

2.400.000 

đồng/vườn 

 - Thông tư số 

14/2018/TT-BTC ngày 

07/02/2018 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

22/2021/TT-

BNNPTNT ngày 

29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

IV. DỰ TOÁN THU CHI ĐỐI VỚI THU PHÍ 

1. Báo cáo quyết toán tình hình thực hiện thu chi phí; báo cáo tài 

chính trong 02 năm liền kề (năm 2021 và 2022) 

- Tình hình thu phí: 

TT Nội dung 
Tổng số 

thu 

Số phải 

nộp NSNN 

Số phí 

đƣợc khấu 

trừ, để lại 

Trong đó: 

Chi thường 

xuyên 

Không 

thường xuyên 

1 

Phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống 

lâm nghiệp  

    

 

- Năm 2021 61.000.000 12.200.000 

47.832.000 

Giảm chi theo 

NQ58: 

968.000 đ 

31.569.120 16.262.880 

- Năm 2022 15.000.000 3.000.000 12.000.000 7.920.000 4.080.000 

 Cộng 76.000.000 15.200.000 59.832.000 39.489.120 20.342.880 

- Tình hình chi phí quyết toán phí: 

TT Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng Ghi chú 

1 
Số dƣ chƣa sử dụng năm 

trƣớc chuyển sang 
9.582.266  9.582.266  

- Kinh phí thường xuyên     

- Kinh phí không thường  9.582.266  9.582.266  

2 Kinh phí phân bổ trong năm 47.832.000 12.000.000 59.832.000  



 

- Kinh phí thường xuyên 31.569.120 7.920.000 39.489.120  

- Kinh phí không thường  16.262.880 4.080.000 20.342.880  

3 
Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán 
39.932.005 25.640.018 65.572.023  

- Kinh phí thường xuyên 31.569.120 7.920.000 39.489.120  

- Kinh phí không thường  8.362.885 17.720.018 26.082.903  

4 
Kinh phí chƣa sử dụng 

chuyển sang năm sau 
  3.842.243  

- Kinh phí thường xuyên     

- Kinh phí không thường    3.842.243  

2. Dự toán chi năm tiếp theo (tính năm 2023) với mức thu, tỷ lệ để lại 

tổ chức thu phí. 

- Năm 2023, hồ sơ công nhận vườn cây đầu dòng dự kiến 120 hồ sơ (từ 

đầu năm đến nay đã thực hiện 25 hồ sơ).  

+ Mức thu phí tạm tính 2.400.000 đồng;  

+ Tổng thu phí 288.000.000 đồng;  

+ Nộp ngân sách (20%) 57.600.000 đồng;  

+ Để lại cơ quan (80%) chi phí hoạt động thu phí 230.400.000 đồng. 

- Dự toán chi năm 2023: 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Chi phí trực tiếp phục vụ thu phí 01 vƣờn 

cây đầu dòng: Tổ công tác 05 người (01 

lãnh đạo, 3 công chức, 01 lái xe kiểm tra 

thực địa tại địa phương trên toàn tỉnh; cự ly 

đi đến tính bình quân 200 km. Quy trình thực 

hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT   

Vườn   210.600.000 

- Công tác phí: 100.000đ x 5 người = 500.000đ.  120 500.000 60.000.000 

- Văn phòng phẩm: Giấy, mực photo 50.000đ  120 50.000 6.000.000 

- 
Thông tin liên lạc (điện thoại, cước bưu 

chính) 20.000đ.  
 120 20.000 2.400.000 

- 
Xăng xe ô tô: 200 km x 0,2 x 25.000đ/lít = 

1.000.000 đồng 
 120 1.000.000 120.000.000 

- 
Làm thêm giờ, tính hệ số bình quân 3,66: 

(3,66 x 1.490.000đ)/22 ngày/8giờ x 150% x 
 120 185.000 22.200.000 



01 giờ x 04 người (không tính lái xe) = 

185.000đ 

2 

Chi phí quản lý chung của cơ quan: Thực 

hiện cải cách tiền lương; mua sắm, sữa chữa 

tài sản phục vụ thu phí 

   19.800.000 

 Cộng    230.400.000 

V. TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ 

1. Tên cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thu phí: Chi cục Kiểm lâm thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Xác định tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu phí: Để lại cho cơ quan thu 

phí 80% số phí thu được để trang trải chi phí liên quan đến việc công nhận và 

công tác thu phí; 20% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 

 Trên đây là Đền án thu phí trong lĩnh vực lâm nghiệp, bổ sung thu phí 

công nhận vườn cây đầu dòng của Chi cục Kiểm lâm ./. 
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